
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 13 Lô A2, Tập thể thương binh Công ty in Thanh Xuân, ngõ 67 ngách 61 Phùng 
Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TH CARE

0109793597

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Không bao gồm các hoạt động 
đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm chức năng
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn đồ uống không có cồn: Bán buôn nước 
khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TH CARE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TH CARE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0383064909
Email: hethongthcare@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; -Bán buôn hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp: Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc 
kích thích sự tăng trưởng của cây, các hoá chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp. 

4669

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

8. Giáo dục nhà trẻ 8511

9. Giáo dục mẫu giáo 8512

10. Giáo dục tiểu học 8521

11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng;

8559

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

13. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà;
- Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng 

8699(Chính)

14. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

15. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

16. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật)

6619

17. Hoạt động của trụ sở văn phòng
Chi tiết: Lập chiến lược và kế hoạch tổ chức, ra quyết định của 
công ty hay xí nghiệp.

7010

18. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế 
hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý

7020

19. Quảng cáo 7310

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất (không bao gồm thiết kế 
công trình)

7410
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2.000.000.000 VNĐ

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: -Kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc; -Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc;  -Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng; -
Kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc 

7490

23. Bán buôn tổng hợp 4690

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết 
đóng chai khác

4723

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

27. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm các hoạt động đấu giá)

4791

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không gồm các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ 
trường)

5630

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: -Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính) không kèm người điều khiển; -Cho thuê máy móc, thiết 
bị y tế không kèm người điều khiển

7730

30. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

31. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

34. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí) 

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
TĨNH

Việt 
Nam

Số 13 Lô A2, Tập thể 
thương binh Công ty 
in Thanh Xuân, ngõ 
67 ngách 61 Phùng 
Khoang, Phường 
Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.600.000.000 80,000 034151003423

2 NGUYỄN 
THỊ THU 
THỦY

Việt 
Nam

Số 13 Lô A2, Tập thể 
thương binh Công ty 
in Thanh Xuân, ngõ 
67 ngách 61 Phùng 
Khoang, Phường 
Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

400.000.000 20,000 031186010983

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034151003423
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 13 Lô A2, Tập thể thương binh Công ty in Thanh Xuân, ngõ 67 
ngách 61 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 13 Lô A2, Tập thể thương binh Công ty in Thanh Xuân, ngõ 67 
ngách 61 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ TĨNH Nữ

02/05/1951 Kinh Việt Nam

30/10/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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